
Lớp Buổi Thời gian

3 tiết đầu

7h30-

9h45

3 tiết đầu

13h00-

15h15

3 tiết đầu

7h30-

9h45

3 tiết đầu

13h00-

15h15

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 (KHÓA 11)

 KHOA MAY GIÀY

K11MM1 

Sáng

Thiết kế và quản lý 

chuyền

(5 ĐVHT: 4,1)

(4 tiết/buổi)

Cô Thảo

 B4.3

Anh Văn CN

(3 ĐVHT;4 

tiết/buổi)

Nhóm 1: Thầy Tú

B4.3

Kỹ thuật May 4 

(4 ĐVHT: 3,1)

(5 tiết/buổi)

Nhóm 1 + 2

Cô Lệ

XTH

Quản lý thu mua 

tồn kho

(3 ĐVHT)

(5 tiết/buổi) 

T2-T10

Thầy Trường

B4.3

3 tiết sau

10h00-

12h15

Chiều

Những NLCB CN 

Mác-Lenin 2 

(3 ĐVHT ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tuấn, HTA
(Học chung: MG-HV-XD-

CNTT)

3 tiết sau

15h30-

17h45

Thiết kế và quản lý 

chuyền

(5 ĐVHT: 4,1)

Cô Thảo, B4.3

Anh Văn CN

(3 ĐVHT;4 

tiết/buổi)

Nhóm 2: Thầy Tú

B4.2

3 tiết sau

10h00-

12h15

K11MM2 

Sáng

Nhảy size, GSĐ trên 

máy tính

(3 ĐVHT: 2,1)

(4 tiết/buổi)

Cô Lệ

PM4

Kỹ thuật May 4 

(4 ĐVHT: 3,1)

(5 tiết/buổi)

Cô Lệ

XTH

Thiết kế 3

(3 ĐVHT)

Thiết kế 4 (sau TK3)

(6 tiết/buổi) - Cô Lam

PTK

Chiều

Những NLCB CN 

Mác-Lenin 2 

(3 ĐVHT ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tuấn, HTA
(Học chung: MG-HV-XD-

CNTT)

Kỹ thuật May 4 

(4 ĐVHT: 3,1)

(5 tiết/buổi)

Cô Lệ

XTH
3 tiết sau

15h30-

17h45

Anh Văn CN

(3 ĐVHT)

(4 tiết/buổi)

Thầy Tú

B4.2

Thứ 2 Thứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3

Kỹ thuật May 4 

(4 ĐVHT: 3,1)

(5 tiết/buổi)

Nhóm 1 + 2

Cô Lệ

XTH



Lớp Buổi Thời gian

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 (KHÓA 11)

 KHOA MAY GIÀY
Thứ 2 Thứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3

3 tiết đầu

7h30-

9h45

3 tiết đầu

13h00-

15h15

3 tiết đầu

7h30-

9h45

3 tiết đầu

13h00-

15h15

K11GD1 

Sáng

Lập hồ sơ KT Giày

(3 ĐVHT: 2,1 ; 5 

tiết/buổi)

T2-T10, Cô Sa, A1.2

Định mức đơn hàng

(2 ĐVHT ; 5 tiết/buổi)

T11-T15, Thầy Nhật

3 tiết sau

10h00-

12h15

Chiều

Những NLCB CN 

Mác-Lenin 2 

(3 ĐVHT ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tuấn, HTA
(Học chung: MG-HV-XD-

CNTT)

Anh Văn CN

(3 ĐVHT;4 tiết/buổi)

T1-12: Thầy Quân, 

HTB

Định mức đơn hàng

(2 ĐVHT;5 tiết/buổi)

T15: Thầy Nhật, A1.2

Thiết kế và quản lý 

chuyền 

(5 ĐVHT: 4,1)

(4 tiết/buổi)

Cô Thảo

B4.1

Thực hành Giày 3

(4 ĐVHT: 3,1)

(5 tiết/buổi)

Nhóm 1

LT: Thầy Lành

TH: Thầy Nhật

XTH

Quản lý thu mua 

tồn kho

(3 ĐVHT)

(5 tiết/buổi) 

T2-T10

Thầy Trường

B4.3

3 tiết sau

15h30-

17h45

Thực hành Giày 3

(4 ĐVHT: 3,1)

(5 tiết/buổi)

Nhóm 2

LT: Thầy Lành

TH: Thầy Nhật

XTH

Thiết kế và quản lý 

chuyền

(5 ĐVHT: 4,1)

Cô Thảo, B4.1

K11GD2 

Sáng

Lập hồ sơ KT Giày

(3 ĐVHT: 2,1 ; 5 

tiết/buổi)

T2-T10, Cô Sa, A1.2

Định mức đơn hàng

(2 ĐVHT ; 5 tiết/buổi)

T11-T15, Thầy Nhật

Lập bộ sưu tập Giày

(3 ĐVHT: 2,1)

(4 tiết/buổi)

Thầy Trọng

B4.2

Chiều

Những NLCB CN 

Mác-Lenin 2 

(3 ĐVHT ; 4 tiết/buổi)

Thầy Tuấn, HTA
(Học chung: MG-HV-XD-

CNTT)

Thực hành Giày 3

(4 ĐVHT: 3,1)

(5 tiết/buổi)

Nhóm 1

LT: Thầy Lành

TH: Thầy Nhật

XTH

Anh Văn CN

(3 ĐVHT;4 tiết/buổi)

T1-12: Thầy Quân, 

HTB

Định mức đơn hàng

(2 ĐVHT;5 tiết/buổi)

T15: Thầy Nhật, A1.2

3 tiết sau

10h00-

12h15

Thực hành Giày 3

(4 ĐVHT: 3,1)

(5 tiết/buổi)

Nhóm 2

LT: Thầy Lành

TH: Thầy Nhật

XTH

3 tiết sau

15h30-

17h45


